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THÁI NGUYÊN, NĂM 2026 

BẢN TIN 

THÔNG TIN THUỐC LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 

NỘI DUNG THÔNG TIN DƯỢC LÂM SÀNG: 

THUỐC: KIỆN HUYẾT ÍCH NÃO (VIÊN NÉN BAO 

ĐƯỜNG) 
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BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN THÁI NGUYÊN 

KHOA DƯỢC - CẬN LÂM SÀNG 

BẢN TIN THÔNG TIN THUỐC 

Số: 01/BTTT-2026 

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2026 

 

 

 

 

Viên nén bao đường màu đen hoặc nâu đen, hình trụ, một viên lồi, không 

nứt vỡ, không sứt mẻ, mùi thơm dược liệu. 

* Thành phần hoạt chất: 

Cao đặc rễ Đinh lăng 5:1 (Extractum Radix Polysclacis 

spissum). ......... 150 mg 

(Tương đương 750 mg rễ Đinh lăng) 

Cao khô lá Bạch quả (Extractum Folii Ginkgo 

siccus). ................................. 5 mg 

(Hàm lượng flavonoid toàn phần ≥ 24 %) 

* Thành phần tá dược: Đường trắng, Lactose, Tinh bột, Calci 

carbonat, Magnesi stearat, bột Talc, Erythrosin lake, Gelatin, Povidone, 

Than     hoạt,     Methylparaben,     Propylparaben, 

Parafin. ................................................................................................ vừa 

đủ. 

Viên nén bao đường. 

- Phòng và điều trị cho các trường hợp sau: 

+ Suy giảm trí nhớ, thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình. 

+ Suy tuần hoàn não: đau đầu, mất ngủ, mất thăng bằng. 

+ Giảm chức năng não bộ: suy nhược thần kinh, di chứng não... 

DẠNG BÀO CHẾ: VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG 

KIỆN HUYẾT ÍCH NÃO 
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

▪ MÔ TẢ 

 

 

▪ THÀNH 

PHẦN 

(CHO 1 

VIÊN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ DẠNG 

BÀO CHẾ 

 

▪ CHỈ ĐỊNH 
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▪ LIỀU 

DÙNG - 

CÁCH 

DÙNG 

 

▪ CHỐNG 

CHỈ ĐỊNH 

 

 

 

 

 

▪ CẢNH 

BÁO VÀ 

THẬN 

TRỌNG 

 

 

 

▪ PHỤ NỮ 

CÓ THAI 

VÀ CHO 

CON BÚ 

 

▪ LÁI XE VÀ 

VẬN HÀNH 

MÁY MÓC 

 

▪ TƯƠNG 

TÁC 

THUỐC 

 

▪ TÁC 

DỤNG 

KHÔNG 

+ Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi ở người làm việc trí óc căng 

thẳng. 

* Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 2 - 3 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. 

* Trẻ em từ 4 - 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. 

Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh. 

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

- Phụ nữ có thai. 

- Người có rối loạn về máu, rong kinh, đa kinh, người đang xuất huyết. 

- Người bị bệnh đái tháo đường. 

Sản phẩm chứa: 

- Lactose và đường: nên liên hệ bác sĩ trước khi dùng thuốc nếu mắc 

chứng không dung nạp đường. 

- Methylparaben và propylparaben: có thể gây phản ứng dị ứng (có thể 

là phản ứng muộn). 

- Không dùng cho phụ nữ có thai. 

- Dùng được cho phụ nữ đang cho con bú. 

Không ảnh hưởng. 

Không dùng với các thuốc chỉ huyết. 

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 
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MONG 

MUỐN 

 

▪ QUÁ LIỀU 

VÀ XỬ TRÍ 

 

 

 

 

▪ QUY 

CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

 

▪ BẢO 

QUẢN & 

HẠN DÙNG 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp 

phải khi sử dụng thuốc. 

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ 

định của thuốc. 

- Khi dùng thuốc quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp 

thời. 

Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 20 viên nén bao đường. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2026 

TRƯỞNG KHOA DƯỢC - CẬN LÂM 

SÀNG 

 

 

 

 

 

PHAN THỊ KIM NGÂN 


